
©Phòng ĐT Sau đại học - Đại học Bách khoa Tp.Hồ Chí Minh

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TP.HCM

BẢNG ĐIỂM CHÍNH THỨC
Học kỳ 2 Năm học 2016 - 2017

Số tín chỉ: 3 Môn học: Khoa học quản lý ứng dụng Lớp: 1 MSMH:055062

Tỉ lệ đánh giá:100% Nhóm lớp: HTQ2016 Khóa: 2016 Ngày nộp điểm (tại Phòng
SĐH): ......................

Thang điểm đánh giá:10 CBGD chính: TS. Phạm Quốc Trung MSCB:002610

Ngày thi: 02/07/2017 Phòng thi:303C4 Tiết thi: 13:20

STT Mã học viên Họ Tên 
Điểm thành phần Điểm tổng kết

Ghi chú
40% 20% 40% Số Chữ

1 1670462 Thái Tấn Đức 7.5 4.5 3 5.1 Năm phẩy một 

2 1570985 Hồ Thị Ngọc Hà 9 4 7 7.2 Bảy phẩy hai 

3 1670924 Võ Thị Mỹ Hạnh 10 8 8 8.8 Tám phẩy tám 

4 1570986 Tạ Duy Khiêm 9 6.5 6 7.3 Bảy phẩy ba 

5 1570987 Thái Thị Ngọc Lý 9 5 3 5.8 Năm phẩy tám 

6 1570546 Trần Ngọc Kiến Phúc 8 7 7.5 7.6 Bảy phẩy sáu 

7 1670465 Trần Viễn Phúc 10 9.5 7.5 8.9 Tám phẩy chín 

8 1670466 Nguyễn Văn Tài 9 7.5 8.5 8.5 Tám phẩy năm 

9 1570548 Bùi Thị Mỹ Thuận 8 3.5 8 7.1 Bảy phẩy một 

10 1670468 Lê Trọng Tín 7.5 6.5 6 6.7 Sáu phẩy bảy 

11 1670470 Bùi Thị Huyền Trang 8.5 8 5 7 Bảy 

12 1670471 Trần Thị Thu Trang 8 4.5 2.5 5.1 Năm phẩy một 

13 1570549 Đào Lê Trinh 9 8.5 9 8.9 Tám phẩy chín 

14 1670473 Tô Kiến Tường 9 8.5 5.5 7.5 Bảy phẩy năm 

15 1570550 Huỳnh Tấn Việt 9 3.5 5.5 6.5 Sáu phẩy năm 

16 1570551 Huỳnh Tấn Vinh 9 9 7 8.2 Tám phẩy hai 

Ghi chú: + Điểm 13: Vắng thi không lý do

+ Điểm 14: Hoãn thi (Vắng thi có lý do)

+ Điểm 20: Rút môn học

Ngày in bảng điểm:05/07/2017
Hạn chót nộp điểm:16/07/2017

Ngày Khoa/BM duyệt:
CBGD: TS. Phạm Quốc Trung

(Chữ ký)

Trưởng Khoa/BM: 

BẢN NHÁP


